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1 Phạm Lê Diên An 61300032 0969605728 Hoá Học HH15 10g30
2 Phan Hoàng Ân 1410169 0933934704 Hoá Học CH04 8g45
3 Mai Ngọc Trâm Anh 1510059 0971948093 Hóa học CH03 8g35
4 Nguyễn Tấn Anh 61200080 01636366765 Hoá Học TL13 10g10
5 Trần Thị Ngọc Ánh 1610131 MT CH01 8g15
6 Ngô Thị Kim Ánh 1514183 01638998562 Vật Liệu NT07 9g10
7 Nguyễn Hoài Bảo 21004504 0988610355 Cơ Khí CH09 9g30
8 Phạm Hữu Bảo 1610194 0985660091 Cơ khí HH02 8g25
9 Nguyễn Chí Bảo 1510168 01688188031 Hóa Học TS01 8g15

10  Dương Bá Cảm 41200285 0969968450 Xây Dựng VV12 10g00
11 Phùng Thiết Cảnh 81300345 0977124734 Xây Dựng NT12 10g00
12 Lê Thị Lan Chi 1610289 01683683106 ĐĐT HH08 9g20
13 Lê Văn Đạt 31200707 01657195441  Dầu khí HH14 10g20
14 Nguyễn Hữu Đức 1510800 0976786951  Máy tính NT15 10g15
15 Trần Văn Đức 41300946 01627568819 ĐĐT TL06 9g05
16 Nguyễn Tấn Duy 81200559 01693967223 Xây Dựng AT02 8g25
17 Lê Thành Duy 61300570 0989114582 Hoá Học HH12 10g00
18 Dương Thị Mỹ Duyên 1410647 01208325901 Hoá Học NT16 10g20
19 Nguyễn Thị Vàng Em 1410962 01643760631 Xây dựng MP06 9g05
20 Huỳnh Sâm Hà 1610852 01233744455 Máy Tính HH05 8g55
21 Bùi Hồng Hà 31200905 01686619048 Dầu khí MP02 8g25
22 Trần Thị Thúy Hà 1610868 0966405122 ĐĐT MP09 9g30
23 Phạm Thị Thu Hài 1510886 0975251091 Hoá Học NT05 8g55
24 Nguyễn Thị Hải 61301053 0962982870 Hoá Học CH08 9g20
25 Lương Thị Hằng 61301098 01699851657 Hoá Học AT03 8g35
26 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1411102 01693144556 Cơ Khí NT14 10g10
27 Nguyễn Thị Hạnh 71301085 01653506809 QLCN TS02 8g25
28 Nguyễn Minh Vũ Hảo 81301072 01652016429 Xây Dựng VV05 8g55
29 Trịnh Minh Hiên K1301139 0975746311 Ứ Dụng TL12 10g00
30 Nguyễn Văn Hiên 1411158 0977698305 Máy tính VV04 8g45
31 Nguyễn Thị Như Hiếu 1411193 0965064876 Hoá Học HH10 9g40
32 Trần Thị Hoa 51301284 0976238097 Máy Tính AT04 8g45
33 Trần Thị Thúy Hoàng 1411343 0975864527 Hoá Học TS03 8g35
34 Đặng Văn Hợi 81301412 01662680288 Xây Dựng VV09 9g30
35 Phạm Thị Ánh Hồng 1511183 0966637243 Cơ khí CH02 8g25
36 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 1411390 0965368017  Xây dựng CH06 9g05
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37 Phạm Thị Huệ 1511203 01627516601 Hoá Học TS04 8g45
38 Vương Mộng Hùng 1611419 01659350651 Hoá Học HH07 9g10
39 Nguyễn Công Hưởng 1511434 01684737498 Máy tính MP15 10g30
40 Trần Khương Huy 1511295 01652058789 Dầu khí NT03 8g35
41 Nguyễn Văn Huy 1511272 01697910576 Xây dựng NT09 9g30
42 Nguyễn Khánh Huyền 21301554 01629568993 Cơ Khí VV10 9g40
43 Trần Kha 41201568 0983372978 ĐĐT MP10 9g40
44 Nguyễn Hoàng Kha 21301713 0962357290 Cơ Khí TL03 8g35
45 Võ Thị Đinh Khanh 1411747 0969458479 Xây Dựng TL11 9g50
46 Nguyễn Thị Khánh 41301791 01698472417 ĐĐT MP01 8g15
47 Lê Minh Khánh 1611543 01646698002 Xây dựng TS05 8g55
48 Chu Thị Minh Khuê 1411881 01677583467 Ứng dụng MP05 8g55
49 Trần Đức Lãm 1611734 01679044421 Cơ Khí NT10 9g40
50 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 1511716 01699886453 Xây Dựng VV02 8g25
51 Trần Thị Ngọc Linh 71201925 01284397245 QLCN TL08 9g20
52 Vũ Văn Linh 1412056 0975182240 G Thông VV15 10g10
53 Huỳnh Tấn Luân 1412172 01627561605  Xây dựng AT09 9g30
54 Hoàng Khắc Lưu 1611954 01699506378 Xây dựng MP04 8g45
55 Bùi Văn Minh 1511956 01669212818 Cơ khí MP03 8g35
56 Phạm Trung Nghĩa 1412473 01268983136 Cơ khí TL16 10g30
57 Trần Trung Nghiêm 1612189 01688902121 Vật Liệu TL02 8g25
58 Châu Yến Ngọc 61202395 01696877116 Hoá Học TS06 9g05
59 Bùi Trung Nguyên 1612270 01699051727 Việt Pháp HH01 8g15
60 Trần Minh Nguyên G1202465 0963212551 G Thông TS07 9g10
61 Lê Minh Nhật 1512291 01644948894 QLCN AT01 8g15
62 Triệu Thị Nhật 61302770 0962491375 Hoá Học VV08 9g20
63 Cao Tố Nhi 1412700 0967865112 Cơ Khí VV07 9g10
64 Dương Thị Thu Nhung 1612446 01633255255 Cơ Khí TL07 9g10
65 Nguyễn Thị Trúc Oanh 1412795 0964390324 Cơ Khí TS08 9g20
66 Võ Khắc Phú 21303012 01673946347 Cơ Khí AT07 9g10
67 Bùi Văn Phú 1612597 ĐĐT CH10 9g40
68 Phạm Văn Phúc G1303066 01696522002 G Thông MP11 9g50
69 Lê Thanh Hồng Phúc 1412941 01635052285 Máy tính MP14 10g20
70 Phạm Xuân Phùng 1412992 01644281776 ĐĐT TS09 9g30
71 Trần Duy Phụng 81303088 0968908232  Xây dựng HH09 9g30
72 Lê Mạnh Quân 21202972 0963349543 Cơ khí HH13 10g10
73 Tạ Thành Quần 21202991 0963216543 Cơ Khí TS10 9g40
74 Nguyễn Vinh Quang 1612779 0898037130 Xây dựng HH06 9g05
75 Nguyễn Thanh Quang 81202946 0985166631 Xây Dựng VV17 10g20
76 Hoàng Văn Quốc 1512706 0943771081 ĐĐT AT08 9g20
77 Đỗ Văn Quyết 1612873 01636808681 ĐĐT HH03 8g35
78 Phương Văn Quyết 81303291 01676297312 Xây Dựng TL10 9g40
79 Thạch Sua SaĐây 1612922 01206600283 Hoá Học NT06 9g05
80 Võ Hoàng Sang G1203108 01635202404 GT AT05 8g55



81 Nguyễn Văn Sỹ 1413346 01685104486 Xây Dựng TL05 8g55
82 Nguyễn Văn Tài 31303486 0962944711 Dầu Khi TS11 9g50
83 Lê Đức Tài 1613008 01634620666 Cơ khí VV03 8g35
84 Đinh Phước Thắng 1513118 01636834702 Xây Dựng TL01 8g15
85 Phan Đức Thành 1513060 0973199383 Xây Dựng NT02 8g25
86 Đoàn Trần Tấn Thành 81303649 0967376309 Xây dựng TS12 10g00
87 Thạch Thay 1513018 01647957331 Hoá Học TL14 10g20
88 Nguyễn Phước Thiện 1413738 01217988089 Cơ Khí AT06 9g05
89 Nguyễn Đình Thiện 81303851 01684581878 Xây dựng MP13 10g10
90 Trần Xuân Thiện 1413755 01677187587 Dầu Khi NT11 9g50
91 Nguyễn Đức Thiện 21303852 0903611478 Cơ Khí TS13 10g10
92 Trần Huỳnh Anh Thư 1513390 01635561657 MT NT08 9g20
93 Nguyễn Công Thức 31203781 0989323409 Dầu Khi TS14 10g20
94 Lâm Thanh Thương K1203767 Ứ. Dụng TS15 10g30
95 Trương Thị Thúy 1413892 01668597656 Hoá Học CH07 9g10
96 Nguyễn Thị Phương Thủy 1513368 01648251760 Hoá Học VV1 8g15
97 Nguyễn Quang Tiến 21304117 0942186330 Cơ Khí NT13 10g05
98 Nguyễn Đức Tô 41203948 0976341643 ĐĐT TL09 9g30
99 Nguyễn Thị Bảo Trân 1414156 01638060658 Hoá Học MP07 9g10

100 Huỳnh Thị Thùy Trang 1513566 01643621061 Hoá Học HH11 9g50
101 Nguyễn Quang Thiên Trí 1513668  Máy tính TL04 8g45
102 Lê Thị Kiều Trinh 1414187 01214422176 Hoá Học MP12 10g00
103 Nguyễn Thị Thanh Trúc 61204185 978870746 Hoá Học VV19 10g30
104 Nguyễn Mạnh Trường 31204214 01697989113  Dầu Khí NT04 8g45
105 Vũ Đào Anh Tuấn 1613938 01675194225 Máy Tính VV11 9g50
106 Lê Thị Khánh Tuyên 1513895 01696696564 Hoá Học MP08 9g20
107 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1414464 0963885783 Hoá Học TS16 10g35
108 Ngô Thị Ánh Tuyết 1513902 01643317643 Cơ khí CH05 8g55
109 Nguyễn Thị Tuyết 1513903 0981210995 cơ khí TS17 10g40
110 Lê Vinh 61204527 0983612137 Hoá Học TS18 10g45
111 Nguyễn Quốc Vỹ 81304966 01658192077 Xây dựng TL17 11g30
112 Ung Thanh Xuân 41304977 01649229861 ĐĐT TS19 10g50
113 Trần Thị Yến 1414844 01686719682 MT VV06 9g05


